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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 401/1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30216654027 Phạm Hữu Ái JOU 360 B K30VTD

2 30203780227 Nguyễn Thị Duyên An JOU 360 B K30VTD

3 30206655100 Phan Linh Anh JOU 360 B K30VTD

4 30216644315 Hà Quốc Bảo JOU 360 B K30VTD Nợ HP

5 30216655105 Trương Gia Bảo JOU 360 B K30VTD Nợ HP

6 30216659393 Trương Quốc Bảo JOU 360 B K30VTD

7 30216129126 Nguyễn Thị Thanh Bình JOU 360 B K30VTD

8 30206633405 Nguyễn Bảo Châu JOU 360 B K30VTD

9 30206627622 Trần Thị Quỳnh Chi JOU 360 B K30VTD

10 30216633024 Đào Minh Đức JOU 360 B K30VTD

11 30203032098 Nguyễn Thị Lệ Dung JOU 360 B K30VTD

12 30206633235 Lê Nguyễn Phương Dung JOU 360 B K30VTD

13 30206659422 Trần Thị Thùy Dương JOU 360 B K30VTD

14 30204623629 Phan Thị Mỹ Duyên JOU 360 B K30VTD

15 30206621674 Võ Thị Hoài Giang JOU 360 B K30VTD

16 30206659436 Lê Hà Giang JOU 360 B K30VTD

17 30206641908 Nguyễn Thị Hà JOU 360 B K30VTD

18 30216128597 Hồ Viết Hải JOU 360 B K30VTD

19 30206623105 Phạm Trịnh Gia Hân JOU 360 B K30VTD

20 30206626593 Nguyễn Thị Thanh Hân JOU 360 B K30VTD

21 30206645834 Trịnh Gia Hân JOU 360 B K30VTD
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28

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360
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2/9

HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206653176 Nguyễn Thị Bảo Hân JOU 360 B K30VTD

2 30206327954 Lê Thị Hiền JOU 360 B K30VTD

3 30206623448 Phạm Thị Minh Hiền JOU 360 B K30VTD

4 30216652074 Tạ Minh Hiển JOU 360 B K30VTD

5 30216132952 Phạm Minh Hiếu JOU 360 B K30VTD

6 30216625616 Nguyễn Gia Huy JOU 360 B K30VTD

7 30216627109 Bùi Hoàng Xuân Huy JOU 360 B K30VTD

8 30216652455 Trương Nguyễn Nhật Huy JOU 360 B K30VTD

9 30216655161 Lê Thanh Huy JOU 360 B K30VTD Nợ HP

10 30216655165 Phan Minh Mạnh Huy JOU 360 B K30VTD

11 30206633421 Nguyễn Ngọc Huyền JOU 360 B K30VTD

12 30206655168 Trần Thị Ngọc Huyền JOU 360 B K30VTD

13 30216630179 Thân Đức Khánh JOU 360 B K30VTD

14 30216651256 Nguyễn Anh Khoa JOU 360 B K30VTD

15 30216655183 Nguyễn Đăng Khoa JOU 360 B K30VTD

16 30213780228 Nguyễn Thanh Kiên JOU 360 B K30VTD

17 30206125036 Nguyễn Nhật Linh JOU 360 B K30VTD

18 30206623051 Châu Khánh Linh JOU 360 B K30VTD

19 30216659517 Nguyễn Phi Long JOU 360 B K30VTD

20 30206647941 Lê Khánh Ly JOU 360 B K30VTD

21 30206640658 Phan Thùy Mơ JOU 360 B K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30204335478 Võ Hoàng My JOU 360 B K30VTD

2 30206655216 Nguyễn An Hà My JOU 360 B K30VTD

3 30206659537 Trần Nguyễn Trà My JOU 360 B K30VTD

4 30206732865 Cao Trà My JOU 360 B K30VTD

5 30206625207 Phạm Gia Hạnh Ngân JOU 360 B K30VTD

6 30206625920 Nguyễn Bảo Ngọc JOU 360 B K30VTD

7 30204626386 Hồ Thảo Nguyên JOU 360 B K30VTD

8 30216652983 Lê Văn Nguyên JOU 360 B K30VTD

9 30206655239 Lê Thị Thanh Nhàn JOU 360 B K30VTD

10 30216659572 Hứa Tấn Nhân JOU 360 B K30VTD

11 30206655250 Nguyễn Đỗ Yến Nhi JOU 360 B K30VTD

12 30204557425 Châu Tâm Như JOU 360 B K30VTD

13 30205020814 Lê Thị Quỳnh Như JOU 360 B K30VTD

14 30206663505 Phạm Thảo Oanh JOU 360 B K30VTD

15 30212741859 Đỗ Minh Phúc JOU 360 B K30VTD

16 30216651979 Nguyễn Ngọc Phúc JOU 360 B K30VTD

17 30204920417 Trần Phạm Thanh Phương JOU 360 B K30VTD

18 30216652843 Trần Nhật Quang JOU 360 B K30VTD

19 29204355578 Hồ Hạnh Mỹ Quyên JOU 360 B K30VTD

20 30216652035 Nguyễn Phạm Hồng Quyên JOU 360 B K30VTD

21 30206648591 Nguyễn Phương Quỳnh JOU 360 B K30VTD

22 30206655288 Hồ Diễm Quỳnh JOU 360 B K30VTD

23 30216659635 Lâm Dương Tài JOU 360 B K30VTD

24 30206648198 Đỗ Trần Khánh Tâm JOU 360 B K30VTD

25 30216628717 Bùi Quốc Minh Tâm JOU 360 B K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30208062903 Ngô Thị Hoài Thanh JOU 360 B K30VTD

2 30216626560 Trần Phạm Quốc Thành JOU 360 B K30VTD

3 30216655298 Nguyễn Văn Thành JOU 360 B K30VTD

4 30206621746 Nguyễn Thị Như Thảo JOU 360 B K30VTD

5 30216664459 Đặng Đình Thiêm JOU 360 B K30VTD

6 30216644331 Lê Minh Thiện JOU 360 B K30VTD

7 30216621301 Đỗ Trọng Thịnh JOU 360 B K30VTD

8 30206625061 Phan Thị Minh Thư JOU 360 B K30VTD

9 30206650430 Võ Trần Hoàng Thư JOU 360 B K30VTD

10 30206651698 Nguyễn Ngọc Minh Thư JOU 360 B K30VTD

11 30206659668 Đặng Anh Thư JOU 360 B K30VTD

12 30216836453 Đặng Anh Thy JOU 360 B K30VTD Nợ HP

13 30216620626 Hoàng Xuân Toàn JOU 360 B K30VTD

14 30206654123 Dương Thị Hà Trâm JOU 360 B K30VTD Nợ HP

15 30206655333 Nguyễn Phùng Kim Trâm JOU 360 B K30VTD

16 30204646363 Phạm Nguyễn Bảo Trân JOU 360 B K30VTD

17 30206652559 Nguyễn Bảo Trân JOU 360 B K30VTD

18 30208129186 Cái Huỳnh Huyền Trân JOU 360 B K30VTD

19 30204645248 Lê Nguyễn Quỳnh Trang JOU 360 B K30VTD Nợ HP

20 30206655338 Trần Thị Mỹ Trinh JOU 360 B K30VTD

21 30216653496 Phan Tiến Trọng JOU 360 B K30VTD

22 30212354024 Trần Duy Truyền JOU 360 B K30VTD Nợ HP

23 30206655350 Lưu Thị Thanh Tú JOU 360 B K30VTD

24 30206655356 Huỳnh Thị Thục Uyên JOU 360 B K30VTD

25 30206629173 Huỳnh Thị Thanh Vân JOU 360 B K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30211161328 Nguyễn Hữu Việt JOU 360 B K30VTD Nợ HP

2 30216622332 Trần Duy Việt JOU 360 B K30VTD

3 30206620857 Bùi Phương Vy JOU 360 B K30VTD

4 30206625172 Nguyễn Lê Bảo Vy JOU 360 B K30VTD Nợ HP

5 30206655368 Nguyễn Hoàng Tường Vy JOU 360 B K30VTD

6 30209325509 Nguyễn Lan Vy JOU 360 B K30VTD

7 30204628487 Nguyễn Như Ý JOU 360 B K30VTD

8 30216640434 Nguyễn Thành An JOU 360 D K30VTD

9 30208120724 Phạm Thị Lan Anh JOU 360 D K30VTD

10 30206624376 Trần Ngọc Ánh JOU 360 D K30VTD

11 30208226106 Trần Thị Minh Ánh JOU 360 D K30VTD

12 30212730218 Nguyễn Vi Vũ Bảo JOU 360 D K30VTD

13 30216621723 Lê Vũ Bảo JOU 360 D K30VTD

14 30216650574 Triệu Tấn Thiên Bảo JOU 360 D K30VTD

15 30216655106 Nguyễn Công Lam Bình JOU 360 D K30VTD Nợ HP

16 30204963546 Phạm Minh Châu JOU 360 D K30VTD

17 30216655109 Đỗ Á Châu JOU 360 D K30VTD

18 30206644258 Hồ Ngô Chi JOU 360 D K30VTD

19 30208226351 Nguyễn Ngọc Linh Chi JOU 360 D K30VTD

20 30214834353 Nguyễn Quang Chinh JOU 360 D K30VTD

21 30206659423 Lê Thị Thanh Đà JOU 360 D K30VTD

22 30216649329 Nguyễn Tiến Đạt JOU 360 D K30VTD

23 30216643893 Huỳnh Phạm Duy JOU 360 D K30VTD

24 30206621563 Trần Thị Quỳnh Giang JOU 360 D K30VTD

25 30206653068 Nguyễn Hương Giang JOU 360 D K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206655133 Lê Nguyễn Trúc Giang JOU 360 D K30VTD

2 30208362979 Hoàng Hương Giang JOU 360 D K30VTD

3 30206659454 Võ Bảo Hân JOU 360 D K30VTD

4 30216623269 Trần Quang Hào JOU 360 D K30VTD

5 30206640166 Võ Thị Bích Hậu JOU 360 D K30VTD

6 30216648248 Nguyễn Thanh Hậu JOU 360 D K30VTD

7 30206640279 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu JOU 360 D K30VTD

8 29212753294 Lê Hữu Hoàng JOU 360 D K30VTD

9 30206652597 Đèo Thị Thiên Hương JOU 360 D K30VTD

10 30206655174 Lê Thị Thanh Hương JOU 360 D K30VTD

11 30211130942 Võ Lê Anh Kha JOU 360 D K30VTD

12 30216623594 Trần Nam Khánh JOU 360 D K30VTD

13 30206655190 Trần Lê Nguyên Kim JOU 360 D K30VTD

14 30206359323 Nguyễn Thị Đan Lê JOU 360 D K30VTD

15 30206659499 Trương Thị Thanh Lệ JOU 360 D K30VTD

16 28206324701 Huỳnh Thị Thuỳ Linh JOU 360 D K28VBC

17 30206651027 Nguyễn Thị Thuỳ Linh JOU 360 D K30VTD

18 30206663432 Đỗ Trần Khánh Linh JOU 360 D K30VTD

19 30213780239 Phạm Đức Lộc JOU 360 D K30VTD Nợ HP

20 30206655206 Nguyễn Thị Tuyết Mai JOU 360 D K30VTD

21 30206659525 Trần Thị Hoàng Mai JOU 360 D K30VTD

22 30206636359 Phan Hương Mơ JOU 360 D K30VTD

23 30206654101 Trần Ngọc Giáng My JOU 360 D K30VTD

24 30206655215 Huỳnh Thị Ngọc Trà My JOU 360 D K30VTD

25 30206621919 Nguyễn Huỳnh Ly Na JOU 360 D K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206655219 Hồ Thị Ty Na JOU 360 D K30VTD

2 30206621291 Nguyễn Đình Gia Nghi JOU 360 D K30VTD

3 30216643883 Lê Lộc Nghĩa JOU 360 D K30VTD

4 30216655229 Trần Văn Nghĩa JOU 360 D K30VTD

5 30206639992 Lý Thanh Ngọc JOU 360 D K30VTD

6 30206655236 Trần Nhật Yến Ngọc JOU 360 D K30VTD

7 30206648444 Trần Huỳnh Ngọc Nha JOU 360 D K30VTD

8 30216627325 Nguyễn Thành Nhân JOU 360 D K30VTD

9 30216655242 Trần Kiên Nhẫn JOU 360 D K30VTD

10 30206626598 Nguyễn Thị Lệ Nhi JOU 360 D K30VTD

11 30206652143 Lê Yến Nhi JOU 360 D K30VTD

12 30206655252 Nguyễn Thị Uyên Nhi JOU 360 D K30VTD Nợ HP

13 30206655261 Phạm Thị Quỳnh Như JOU 360 D K30VTD

14 30204653007 Võ Trần Kiều Oanh JOU 360 D K30VTD Nợ HP

15 30206659599 Nguyễn Kiều Oanh JOU 360 D K30VTD

16 30216655266 Trần Võ Tấn Phát JOU 360 D K30VTD Nợ HP

17 30216624342 Thái Thiên Phúc JOU 360 D K30VTD Nợ HP

18 30216655270 Trần Đình Phúc JOU 360 D K30VTD

19 30206624792 Nguyễn Thị Thanh Quyên JOU 360 D K30VTD

20 30206623990 Nguyễn Võ Nhật Quỳnh JOU 360 D K30VTD

21 30206651826 Dương Thúy Quỳnh JOU 360 D K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206655292 Phan Thị Diễm Quỳnh JOU 360 D K30VTD

2 30206659628 Trần Lê Khánh Quỳnh JOU 360 D K30VTD

3 27211242243 Văn Viết Thái JOU 360 D K28VTD

4 30211156789 Bùi Quang Thắng JOU 360 D K30VTD

5 30216632838 Nguyễn Hữu Thắng JOU 360 D K30VTD

6 30206655302 Nguyễn Thị Thu Thảo JOU 360 D K30VTD

7 30216621402 Nguyễn Bá Thi JOU 360 D K30VTD

8 30216643197 Phạm Hữu Thiện JOU 360 D K30VTD

9 30205251353 Trương Y Anh Thư JOU 360 D K30VTD

10 30206641567 Nguyễn Thị Kim Thúy JOU 360 D K30VTD

11 30206655322 Tô Thủy Tiên JOU 360 D K30VTD

12 30216653070 Ung Thanh Toàn JOU 360 D K30VTD

13 30206626196 Lê Vũ Bảo Trân JOU 360 D K30VTD

14 30206633538 Trương Thị Bảo Trân JOU 360 D K30VTD

15 30206641147 Nguyễn Khánh Trân JOU 360 D K30VTD

16 30206654137 Nguyễn Diệu Ngọc Trân JOU 360 D K30VTD

17 30206655336 Võ Bảo Trân JOU 360 D K30VTD

18 30211148326 Lê Văn Trí JOU 360 D K30VTD

19 30216663175 Nguyễn Trần Minh Triết JOU 360 D K30VTD

20 30206631114 Nguyễn Thị Phương Trinh JOU 360 D K30VTD

21 30206641565 Vũ Tố Trinh JOU 360 D K30VTD
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HK: 2 (2025-2026)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: JOU 360 (B-D)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Lịch Sử Báo Chí (Thế Giới & Việt Nam)  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

MÃ MÔN: JOU 360

Thời gian:  15h30 - 18/05/2026                Phòng: 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 30206655337 Nguyễn Thị Hương Trinh JOU 360 D K30VTD

2 30216659703 Lê Thiện Tú JOU 360 D K30VTD Nợ HP

3 30216644052 Nguyễn Lương Tuấn JOU 360 D K30VTD

4 30204463111 Đoàn Thanh Uyên JOU 360 D K30VTD

5 30206655357 Nguyễn Thị Phương Uyên JOU 360 D K30VTD

6 30208228901 Võ Thị Thục Uyên JOU 360 D K30VTD

7 30206355052 Huỳnh Duyên Hải Vân JOU 360 D K30VTD

8 30206652022 Nguyễn Tường Vy JOU 360 D K30VTD

9 30206652589 Ngô Tuệ Vy JOU 360 D K30VTD

10 30206659732 Võ Lê Thị Khánh Vy JOU 360 D K30VTD

11 30214640478 Võ Khánh Vy JOU 360 D K30VTD

12 30206625057 Huỳnh Ngọc Như Ý JOU 360 D K30VTD
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